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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm): GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 5.
II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm) (thời gian 30 phút) 

Đọc thầm văn bản sau:
	SỰ BÌNH YÊN

Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, một vị vua treo giải thưởng cho hoạ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên.

Nhiều hoạ sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.

Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là một bức tranh tuyệt mĩ in hình những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.

Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút cùng sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây có một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ thản nhiên đậu trên tổ của mình... Bình yên thật sự.

- Ta chấm bức tranh này! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính trong phong ba bão táp mà ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên.

Theo Nhị Tường


Dựa vào nội dung bài đọc, hãy chọn đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu sau.
Câu 1: (0,5 điểm) Nhà vua treo giải thưởng cho bức tranh thể hiện được điều gì?

A. Cuộc chiến đấu hào hùng.

B. Sự bình yên.

C. Phong cảnh thiên nhiên.
D. Bức tranh thiên nhiên đẹp nhất.
Câu 2: (0,5 điểm) Vì sao bức tranh thứ nhất được xem là thể hiện sự hoàn hảo của bình yên?

A. Vì bức tranh vẽ hồ nước yên ả, mặt hồ tuyệt mĩ, ngọn núi cao, bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng.
B. Vì bức tranh vẽ đủ mọi cảnh đẹp của thiên nhiên: hồ nước, những ngọn núi và bầu trời.

C. Vì bức tranh vẽ cảnh không có người, xe cộ đi lại ồn ào.
D. Những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá, dòng thác nổi bọt trắng xoá đổ xuống bên vách núi. Đằng sau dòng thác có một con chim mẹ đang xây tổ...
Câu 3: (0,5 điểm) Bức tranh thứ hai được miêu tả bằng những chi tiết nào?

A. Bức tranh vẽ hồ nước yên ả, mặt hồ tuyệt mĩ, ngọn núi cao, bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng.
B. Dòng sông chảy hiền hoà, xung quanh có những cánh đồng xanh mượt.

C. Bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng.
D. Những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá, dòng thác nổi bọt trắng xoá đổ xuống bên vách núi. Đằng sau dòng thác có một con chim mẹ đang xây tổ...

Câu 4: (0,5 điểm)) Vì sao nhà vua lại chọn bức tranh thứ hai?

A. Vì đây là bức tranh vẽ cảnh tượng rất dữ dội.

B. Vì ẩn sau khung cảnh dữ dội, phong ba bão táp của bức tranh là hình ảnh một sự bình yên trong trái tim.

C. Vì bên cạnh cảnh núi, nước, bức tranh còn vẽ cả cây cối và chim chóc.
D. Vì bức tranh có cảnh thiên nhiên yên bình.
Câu 5: (1 điểm) Qua câu chuyện trên, em hiểu sự bình yên trong cuộc sống như thế nào?
...............................................................................................................................................

Câu 6: (0,5 điểm) Từ “ta” trong câu: “- Ta chấm bức tranh này! - Nhà vua công bố.” thuộc từ loại:
A. Danh từ
B. Động từ
C. Đại từ
D. Quan hệ từ
Câu 7: (1 điểm) Câu nào dưới đây là câu ghép?

A. Trong bụi cây có một con chim mẹ đang xây tổ.
B. Mặt hồ là một bức tranh tuyệt mĩ in hình những ngọn núi cao chót vót bao quanh.

C. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ thản nhiên đậu trên tổ của mình 

D. Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. 
Câu 8: (0,5 điểm) Hai câu sau: "Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây có một con chim mẹ đang xây tổ." được liên kết với nhau bằng cách nào?
A. Bằng cách lặp từ ngữ.

B. Bằng cách thay thế từ ngữ.

C. Bằng từ ngữ nối.

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm một từ đồng nghĩa với từ “bình yên” 
Câu 10. (0,5 điểm) Từ “đậu” trong hai câu “…con chim mẹ thản nhiên đậu trên tổ của mình.” và “Mẹ em mua một đĩa xôi đậu.” có quan hệ với nhau như thế nào?
A. Từ trái nghĩa

B. Từ nhiều nghĩa

C. Từ đồng âm
D. Từ đồng nghĩa
Câu 11. (1 điểm) Đặt một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ tăng tiến phù hợp với nội dung bài đọc trên.
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: TIẾNG VIỆT 5 ( Phần viết)

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra :..............................

I. Chính tả nghe  viết: (2 điểm) - 15 phút:

	Rừng đước
        Rừng đước mênh mông. Đước mọc chen nhau trên vùng đất ngập nước. Cây đước mọc dài tăm tắp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ. Rễ nó cao từ ba bốn thước tua tủa giương ra chung quanh như những cánh tay từ trong thân cây thò ra bám đất. Tuy mặt đất lầy nhẵn thín nhưng không có một cọng cỏ mọc. Chỉ có vài chiếc lá rụng mà nước triều lên chưa kịp để cuốn đi, và bóng nắng chiếu xuyên qua những tầng lá dày xanh biếc, soi lỗ chỗ trên lượt bùn mượt mà vàng óng li ti vết bàn chân của những con dã tràng bé tẹo.




II. Tập làm văn  (8 điểm) - 30 phút


Em hãy chọn 1 trong 2 đề bài sau:
Đề 1: Gia đình em có biết bao đồ dùng gần gũi, gắn với những kỉ niệm đẹp, hãy tả lại một đồ dùng mà em yêu quý nhất.
Đề 2: Em hãy tả một đồ dùng học tập mà em ấn tượng nhất.

